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2.46 165 15112458 Lê Chí Thịnh 0 Trung bình BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.37 165 15112446 Ngô Tuấn Phong 0 Trung bình BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.47 165 15112394 Trần Phước Việt An 0 Trung bình BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

3.21 165 15112424 Nguyễn Tấn Khải 0 Giỏi BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.22 165 15112296 Nguyễn Thanh Tuấn 0 Trung bình BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.41 135 15113212 Trần Trí Thức 1 Trung bình BA_2 1BA 6BA DH15NHNT NH 52620109

2.44 135 15113273 Nguyễn Thanh Sang 0 Trung bình BA_2 1BA 6BA DH15NHNT NH 52620109

2.49 165 15112425 Nguyễn Hoàng Khương 0 Trung bình BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.21 136 14149389 Ngô Triệu Phát 0 Trung bình BA_2 1BA 6BA DH14QMNT MT 52850101

2.69 165 15112297 Trương Thị Bích Tuyền 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.68 165 15112395 Trần Hoàng Anh 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.78 166 15112423 Phan Trọng Hữu 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.61 165 15112438 Nguyễn Thị Phương Nam 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.53 165 15112279 Nguyễn Hoàng Minh 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.63 166 14112567 Phạm Minh Hoàng 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH14TYNT CN 52640101

2.74 165 15112416 Nguyễn Tấn Hậu 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.94 166 14112562 Trần Thế Hải 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH14TYNT CN 52640101

2.65 165 15112375 Nguyễn Đắc Tín 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.64 165 15112437 Lê Nhật Nam 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.72 165 15112271 Nguyễn Thị Hoài 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.97 165 15112283 Nguyễn Thị Bích Quyền 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.86 165 15112303 Phạm Trần Thục Vy 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.99 165 15112401 Nguyễn Thị Thúy Diễm 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.83 165 15112469 Lại Thị Minh Trang 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.63 165 15112403 Phạm Công Dinh 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.80 165 15112434 Trần Thị Minh 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.71 165 15112471 Nguyễn Minh Trí 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.57 165 15112274 Nông Văn Khánh 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

3.01 165 15112294 Trần Nhật Trường 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.80 165 15112400 Trần Thị Dân 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.52 165 15112376 Lê Quốc Tỉnh 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.52 136 15116212 Phan Ngọc Tân 0 Khá BA_2 1BA 6BA DH15NTNT TS 52620301

2.87 165 15112267 Hồ Phan Ngọc Hiền 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.60 165 15112412 Nguyễn Thị Thu Hà 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.73 165 15112479 Phạm Thị Hồng Vy 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101
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2.66 166 14112612 Nguyễn Anh Sơn 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH14TYNT CN 52640101

2.77 166 14112629 Ngô Thị Diễm Trinh 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH14TYNT CN 52640101

2.85 165 15112268 Chế Linh Hiệp 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.78 165 15112468 Tô Thị Mỹ Trâm 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH15TYNT CN 52640101

2.79 135 16113218 Huỳnh Thị Phụng 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH16NHNT NH 52620109

2.86 135 16113221 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 Khá BA_3 1BA 6BA DH16NHNT NH 52620109

2.76 135 16113252 Nguyễn Tấn Phước 0 Khá BA_3 1BA 6BA DH16NHNT NH 52620109


